PAGE  
10

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TTr-UBND
	           Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2023



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách;

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

	 Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ bẩy.


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 7, dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện đảm bảo đúng quy định của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; bố trí theo chức danh, yêu cầu nhiệm vụ; người hoạt động không chuyên trách đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); ở thôn, tổ dân phố được thực hiện kịp thời phù hợp với ngân sách quy định của Trung ương và của tỉnh. 

Tuy nhiên, ngày 10/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; do vậy, quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND (được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND; khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND; Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND) của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế ở địa phương:

1. Về căn cứ pháp lý

Có 2/12 căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đã hết hiệu lực thi hành và được bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, cụ thể:
- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2. Một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND (được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND; khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND; Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND) không còn phù hợp với quy định hiện hành
2.1. Về thẩm quyền quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn …”. 
Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý…”
Theo đó, việc quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2.2. Về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách
Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định tổng mức khoán kinh phí của Trung ương cho 138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tăng 613 lần
 mức lương cơ sở; tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I – II – III tương ứng từ 16,0 – 13,7 – 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 – 18 – 15 lần mức lương cơ sở (tăng trung bình từ 1,14 lần mức lương cơ sở/01 người lên 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người). Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này, đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách (không khống chế tối đa) thì cứ tăng 01 người hoạt động không chuyên trách so với quy định được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người tăng thêm. 
Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0 – 5,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố theo quy định trước đây lên mức 4,5 – 6,0 lần mức lương cơ sở (trong đó, mức khoán 6,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; mức khoán 4,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).

2.3. Về chức danh ở thôn, tổ dân phố

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và phân cấp (giao) cho Hội đồng nhân dân tỉnh (điểm c khoản 3 Điều 34) quy định cụ thể mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Do vậy, nội dung quy định về mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Từ những căn cứ nêu trên và để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, việc ban hành Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích
Quy định chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền năm 2019; Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Kế thừa các quy định đã được thực tiễn đánh giá phù hợp và có hiệu quả; sửa đổi để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND, kết quả triển khai, thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Nghị quyết.
2. Đề nghị xây dựng Nghị quyết: Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1514/UBND-NC về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND; khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND; Điều 21 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND) tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2026. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo nghị quyết quy phạm pháp luật (tại Văn bản số          3147/UBND-NC ngày 27/7/2023).
3. Ngày 25/8/2023, Sở Nội vụ đã gửi lấy ý kiến ... cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời, đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đến hết ngày 28/9/2023, Sở Nội vụ đã nhận được văn bản tham gia của .../... cơ quan, đơn vị; ... cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến tham gia
; Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử
 nhận được ... ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân từ hệ thống tiếp nhận thông tin. Kết quả: .../... cơ quan, đơn vị nhất trí về sự cần thiết ban hành và nội dung dự thảo Nghị quyết; ... có ý kiến tham gia khác về các nội dung: ..., Sở Nội vụ đã nghiên cứu, phân tích, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định (Có bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý gửi kèm theo). 

4. Trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo thẩm định số 294/BC-STP ngày 19/8/2023), Sở Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh tình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua.  

5. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề (ngày ...) và họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ họp tháng 10 năm 2023 (ngày ...) về dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết gồm 12 điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Điều 3. Chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
- Điều 4. Kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
- Điều 5. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
- Điều 6. Mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.
- Điều 7. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 

- Điều 8. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
- Điều 9. Khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố. 

- Điều 10. Quy định chuyển tiếp.
- Điều 11. Tổ chức thực hiện.
- Điều 12. Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1. Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Về chức danh

Tiếp tục kế thừa và quy định 13 chức danh
 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định hiện nay, gồm: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng Đảng ủy; Nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; Phó Chủ nhiệm nhà văn hóa; phụ trách Đài truyền thanh; Nhân viên thú y; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

b) Về mức khoán phụ cấp

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định tổng mức khoán kinh phí của Trung ương cho 138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tăng 613 lần mức lương cơ sở so với trước đây. Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp này, đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 01 người hoạt động không chuyên trách so với quy định được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người tăng thêm. Trên cơ sở đó, dự thảo tăng mức phụ cấp hiện nay lên 10%, cụ thể:
+ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng Đảng ủy; Nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp; Phó Chủ nhiệm nhà văn hóa; phụ trách Đài truyền thanh; Nhân viên thú y tăng mức phụ cấp ở mỗi ĐVHC cấp xã loại I - II - III tương ứng từ 1,16 - 1,12 - 1,1 lần mức lương cơ sở lên  1,28 - 1,23 - 1,21 lần mức lương cơ sở.
+ Chủ tịch Hội Người cao tuổi: tăng mức phụ cấp ở mỗi ĐVHC cấp xã loại I - II - III tương ứng từ 0,94 - 0,9 - 0,88 lần mức lương cơ sở lên 1,03 - 0,99 - 0,97 lần mức lương cơ sở.
+ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng mức phụ cấp ở mỗi ĐVHC cấp xã loại I - II - III tương ứng từ 0,83 - 0,79 - 0,77 lần mức lương cơ sở lên 0,91 - 0,87 - 0,85 lần mức lương cơ sở.
c) Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III hoặc có thể cao hơn mức của cấp xã loại I quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao”.
Nhằm đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện khoản 5 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, dự thảo quy định nguyên tắc chung trong việc bố trí một người đảm nhiệm một chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên cơ sở số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao hằng năm, trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức
.
2.2. Kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
- Tiếp tục kế thừa và quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm một chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố, đồng thời tăng 50% mức phụ cấp kiêm nhiệm so với quy định hiện nay, từ 50% lên 100%, theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP: “Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm”.
- Tiếp tục kế thừa và quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm một chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, tăng 30% mức phụ cấp kiêm nhiệm so với quy định hiện nay, từ 70% lên 100%, theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.”
- Nhằm khuyến khích việc thực hiện kiêm nhiệm và nâng cao thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, dự thảo quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố hoặc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
 (không khống chế số lượng chức danh kiêm nhiệm) tăng 30% mức phụ cấp kiêm nhiệm so với quy định hiện nay, từ 70% lên 100%, theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.”
2.3. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0 - 5,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố theo quy định trước đây lên mức 4,5 - 6,0 lần mức lương cơ sở (trong đó, mức khoán 6,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; mức khoán 4,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại). Trên cơ sở đó, dự thảo tăng mức phụ cấp hiện nay lên 2%, cụ thể:

+ Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố tăng mức phụ cấp ở mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 - 2 - 3  tương ứng từ 1,18 - 1,14 - 1,12 lần mức lương cơ sở lên  1,20 - 1,16 - 1,14  lần mức lương cơ sở.
Trưởng Ban công tác mặt trận tăng mức phụ cấp ở mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 - 2 - 3  tương ứng từ 0,8 - 0,75 - 0,7 lần mức lương cơ sở lên 0,82 - 0,77 - 0,72 lần mức lương cơ sở.
+ Đối với thôn, tổ dân phố còn lại: 
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố tăng mức phụ cấp ở mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 - 2 - 3  tương ứng từ 1,16 - 1,12 - 1,1 lần mức lương cơ sở lên 1,18 - 1,14 - 1,12 lần mức lương cơ sở.
Trưởng Ban công tác mặt trận tăng mức phụ cấp ở mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 - 2 - 3  tương ứng từ 0,75 - 0,7 - 0,65 lần mức lương cơ sở lên  0,77 - 0,72 - 0,67 lần mức lương cơ sở.

2.4. Mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã
Tăng thêm 1.000.000 đồng/tổ chức/năm so với mức khoán kinh phí hoạt động hiện nay đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh), cụ thể:

	TT
	Nội dung
	Mức khoán kinh phí/năm/tổ chức
(đơn vị tính: đồng)

	
	
	Đơn vị

hành chính

cấp xã

loại I
	Đơn vị

hành chính

cấp xã

loại II
	Đơn vị hành chính

cấp xã

loại III

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã xa trung tâm huyện (thành phố) dưới 15 km

	1.1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	7.200.000
	6.700.000
	6.200.000

	1.2
	Các tổ chức chính trị - xã hội
	7.000.000
	6.500.000
	6.000.000

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã xa trung tâm huyện (thành phố) từ 15 km đến dưới 30 km

	2.1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	8.400.000
	7.800.000
	7.200.000

	2.2
	Các tổ chức chính trị - xã hội
	8.200.000
	7.600.000
	7.000.000

	3
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã xa trung tâm huyện (thành phố) từ 30 km trở lên

	3.1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	9.600.000
	8.900.000
	8.200.000

	3.2
	Các tổ chức chính trị - xã hội
	9.400.000
	8.700.000
	8.000.000


2.5. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
Tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, gồm: (1) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, (2) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, (3) Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, (4) Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, (5) Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi từ 200.000 đồng/người/tháng lên 250.000 đồng/người/tháng.

Dự thảo không quy định nội dung chi bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố như quy định hiện nay. Lý do: Những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố là những người được hưởng hỗ trợ hàng tháng (điểm c khoản 3 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP) và được xác định là trưởng các tổ chức ở thôn, tổ dân phố (gồm: (1) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, (2) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, (3) Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, (4) Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, (5) Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi).
2.6. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố
Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2.7. Khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố
- Tăng mức khoán kinh phí hoạt động thêm 2.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố, từ 18.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố lên 20.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố.

- Tiếp tục kế thừa quy định của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về nội dung chi của mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố: Chi mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; chi hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã và chi các hoạt động khác.

2.8. Quy định chuyển tiếp
- Tiếp tục hỗ trợ hàng tháng đối với Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 250.000 đồng/người/tháng.

- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định mức khoán quỹ phụ cấp cho đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mặt khác, các chức danh: Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế hưởng phụ cấp ở thôn, được tăng mức hưởng theo mức tăng của mức lương cơ sở. Do đó, dự thảo giữ nguyên mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên (ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn); Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế như hiện nay.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về số lượng, chức danh,  mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh NHĐKCT và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; ...)
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn
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� Trước đây, mức khoán của Nghị định 34/2019/NĐ-CP cho tỉnh Tuyên Quang là 1955 lần mức lương cơ sở, nay theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP mức khoán là 2568 lần mức lương cơ sở, tăng 613 lần mức lương cơ sở.


� 06 cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia: Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương.


� Văn bản số 1109/BBTCTTĐTT-STTTT ngày 15/8/2023 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


� - Chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã được quy định tại Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 hướng dẫn Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) và Văn bản số 5024/MTTW-BTT ngày 23/5/2018 của MTTW.


- Chức danh Phó Trưởng Công an xã quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; 


- Chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.


- Nhân viên khuyến nông, lâm, ngư nghiệp quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;


- Nhân viên Thú y quy định tại Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.


- Phó Chủ nhiệm nhà văn hóa xã quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - thể thao xã.


� - Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: “1. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:


a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 … được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng..


b) Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.”


- Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Ban Thường trực cấp xã gồm có Chủ tịch, không quá hai Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.”


� Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, gồm: (1) Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, (2) Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, (3) Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, (4) Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, (5) Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi.
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